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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: KHOA LUẬT 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 2, năm học 2023-2024 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Anh văn chuyên ngành luật 

Mã học phần:  232_DTA0100_01 Số tin chỉ: 3 

Mã nhóm lớp học phần:  DTA0100_01 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận Thời gian làm bài:  75 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

 

1. Format đề thi 

- Font: Times New Roman 

- Size: 13 

- Tên các phương án lựa chọn: in hoa, in đậm 

- Không sử dụng nhảy chữ/số tự động (numbering) 

- Mặc định phương án đúng luôn luôn là Phương án A ghi ANSWER: A 

- Tổng số câu hỏi thi: 

- Quy ước đặt tên file đề thi: 

+ Mã học phần_Tên học phần_Mã nhóm học phần_TNTL_De 1 

+ Mã học phần_Tên học phần_Mã nhóm học phần_TNTL_De 1_Mã đề (Nếu sử dụng 

nhiều mã đề cho 1 lần thi). 

 

2. Giao nhận đề thi 

Sau khi kiểm duyệt đề thi, đáp án/rubric. Trưởng Khoa/Bộ môn gửi đề thi, đáp án/rubric 

về Trung tâm Khảo thí qua email: khaothivanlang@gmail.com bao gồm file word và file pdf 

(nén lại và đặt mật khẩu file nén) và nhắn tin + họ tên người gửi qua số điện thoại 

0918.01.03.09 (Phan Nhất Linh). 

- Khuyến khích Giảng viên biên soạn và nộp đề thi, đáp án bằng File Hot Potatoes. Trung 

tâm Khảo thí gửi kèm File cài đặt và File hướng dẫn sử dụng để hỗ trợ Quý Thầy Cô. 

  

mailto:khaothivanlang@gmail.com
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II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

(Phần này phải phối hợp với thông tin từ đề cương chi tiết của học phần) 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành 

phần đánh giá 

(%) 

Câu hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối 

đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO 1 

Vận dụng tốt 

các từ vựng và 

thuật ngữ liên 

quan đến các 

chủ đề về pháp 

lý và các luật 

thông dụng hiện 

nay như luật 

doanh nghiệp, 

luật hợp đồng, 

luật quốc tế, luật 

Hình sự,… 

Tự luận, 

trắc 

nghiệm 

45% 

1-10 

(trắc 

nghiệm), 

1,2 phần 

1(Tự 

luận) 

4.5 
PLO 

1,2,3 

CLO2 

Tự giải quyết 

tình huống, diễn 

giải ý kiến của 

mình, tranh luận  

với người khác 

bằng tiếng Anh 

về một số chủ 

đề pháp luật liên 

quan cụ thể. 

Tự luận, 

trắc 

nghiệm 

45% 

10-20, 

1,2 phần 

2(Tự 

luận) 

4.5 PLO 4,5 

CLO5 

Ý thức tự học và 

nghiên cứu 

thường xuyên để 

củng cố kiến 

thức; lên lớp 

đầy đủ, chuẩn bị 

cho buổi học 

theo yêu cầu của 

giảng viên và 

tham gia tích 

cực các hoạt 

động trên lớp. 

Tự luận 10% 
3 phần 

2 
1 

PLO 14, 

15 
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Chú thích các cột: 

(1) Chỉ liệt kê các CLO được đánh giá bởi đề thi kết thúc học phần (tương ứng như đã mô tả trong 

đề cương chi tiết học phần). Lưu ý không đưa vào bảng này các CLO không dùng bài thi kết thúc học 

phần để đánh giá (có một số CLO được bố trí đánh giá bằng bài kiểm tra giữa kỳ, đánh giá qua dự 

án, đồ án trong quá trình học hay các hình thức đánh giá quá trình khác chứ không bố trí đánh giá 

bằng bài thi kết thúc học phần). Trường hợp một số CLO vừa được bố trí đánh giá quá trình hay giữa 

kỳ vừa được bố trí đánh giá kết thúc học phần thì vẫn đưa vào cột (1) 

(2) Nêu nội dung của CLO tương ứng. 

(3) Hình thức kiểm tra đánh giá có thể là: trắc nghiệm, tự luận, dự án, đồ án, vấn đáp, thực hành 

trên máy tính, thực hành phòng thí nghiệm, báo cáo, thuyết trình,…, phù hợp với nội dung của CLO 

và mô tả trong đề cương chi tiết học phần. 

(4) Trọng số mức độ quan trọng của từng CLO trong đề thi kết thúc học phần do giảng viên ra đề 

thi quy định (mang tính tương đối) trên cơ sở mức độ quan trọng của từng CLO. Đây là cơ sở để 

phân phối tỷ lệ % số điểm tối đa cho các câu hỏi thi dùng để đánh giá các CLO tương ứng, bảo đảm 

CLO quan trọng hơn thì được đánh giá với điểm số tối đa lớn hơn. Cột (4) dùng để hỗ trợ cho cột 

(6). 

(5) Liệt kê các câu hỏi thi số (câu hỏi số … hoặc từ câu hỏi số… đến câu hỏi số…) dùng để kiểm 

tra người học đạt các CLO tương ứng. 

(6) Ghi điểm số tối đa cho mỗi câu hỏi hoặc phần thi. 

(7) Trong trường hợp đây là học phần cốt lõi - sử dụng kết quả đánh giá CLO của hàng tương ứng 

trong bảng để đo lường đánh giá mức độ người học đạt được PLO/PI - cần liệt kê ký hiệu PLO/PI có 

liên quan vào hàng tương ứng. Trong đề cương chi tiết học phần cũng cần mô tả rõ CLO tương ứng 

của học phần này sẽ được sử dụng làm dữ liệu để đo lường đánh giá các PLO/PI. Trường hợp học 

phần không có CLO nào phục vụ việc đo lường đánh giá mức đạt PLO/PI thì để trống cột này. 

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

Ví dụ: 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (20 CÂU)-5 điểm 

 

In litigation, the………………………. files a lawsuit against the…………………..  

A. claimant/defendant  

B. winner/loser 

C. defendant/claimant  

D. loser/winner 

ANSWER: A 

 

What type of business has only one sole proprietor?  

A. A. sole proprietorship  

B. A corporation 

C. An individual business household 

D. A partnership 

ANSWER: A 

 

The ASEAN is a……………. organisation that creates, implements, and enforces 

substantive policies for its members. 

A. inter-governmental  

B. domestic 

C. supranational  

D. non-governmental 
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ANSWER: A 

 

…………. is determined as an amount of money which the breaching party to compensate 

for to the aggrieved party. 

A. Damages 

B. Specific Performance  

C. Restitution  

D. Fine 

ANSWER: A 

 

Who is a solicitor? 

A. A person will be on behalf of either the plaintiff or the defendant’s rights during a 

hearing or a trial. 

B. A person will prepare legal documents and give advice to his/her client.  

C. A person will render a final decision to bind both parties for enforcement.  

D. A person will directly receive a claim from a plaintiff, which is against a defendant. 

ANSWER: A 

 

.…………….is the study of differences and similarities between different jurisdictions, 

including civil-law systems, common-law systems and religious (or theological) legal 

systems. 

A. Comparative law  

B. Competition law 

C. Business law  

D. Commercial law 

 

Who is responsible for monitoring the affair of business operation and making policies for 

the development of a limited liability company?  

A. Board of Managers  

B. Board of Directors 

C. Association of shareholders  

D. Association of stakeholders  

ANSWER: A 

 

If a contract is broken, the injured party might be expected to demand what they gave 

returned to them. What is called under contract law? 

A. Restitution  

B. Redeem  

C. Refund 

D. Resolution  

ANSWER: A 

 

In arbitration, a/an………………or…………….. decides on the outcome of the case. 

A. Arbitration tribunal/ arbitrator  

B. Judge panel/judge 

C. Judge/justice 

D. President/Justice 

ANSWER: A  
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Which primary source of law is used in common law system? 

A. Case law 

B. Statutory law  

C. Customary law 

D. Religious rules 

ANSWER: A  

 

Since you have failed to complete your liabilities under a contract, you have 

obviously………………the contract. 

A. Breached 

B. Assigned  

C. Denied  

D. Terminated 

ANSWER: A  

 

.………………. comprise of advising clients and drafting contracts. 

A. Non-contentious works  

B. Contentious works 

C. Paper works 

D. Legal works  

ANSWER: A 

 

Which following method of dispute resolution is not ADR? 

A. litigation  

B. mediation  

C. arbitration  

D. conciliation 

ANSWER: A 

 

What type of business has participation of persons who own shares?  

A. A corporation  

B. A. sole proprietorship 

C. A limited liability company 

D. A partnership 

ANSWER: A 

 

What kind of business entity is managed by an individual who is personally liable for all 

debts, tax treatment and financial obligations with its own name? 

A. A sole proprietorship  

B. A corporation  

C. A partnership 

D. A limited liability company  

ANSWER: A 

  

Which method of dispute resolution can an arbitrator issue a binding decision to help both 

parties finding solutions in dispute settlement 

A. arbitration  
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B. mediation  

C. negotiation  

D. conciliation 

ANSWER: A 

 

What is the legal procedure of ensuring that the decision of (e.g. an arbitral tribunal) is 

obeyed or carried out? 

A. Enforcement of an award 

B. Preparation  

C. Arbitral proceeding  

D. Adversarial proceeding 

ANSWER: A  

 

‘Agency’ is the term for the relationship of a person who acts …………………another person, 

known as the principal. 

A. On behalf of 

B. In light of 

C. In addition to  

D. On account of 

ANSWER: A 

 

In mediation, an independent……………… helps the…………………..reach a settlement. 

A. arbitrator/disputing parties 

B. mediator/disputing parties  

C. mediator/claimant 

D. arbitrator/defendant 

ANSWER: A 

 

Japan and Korea  have concluded a............... agreement on economic co-operation in 

international emergency situations. 

A. bilateral  

B. multilateral 

C. interstate  

D. national  

ANSWER: A 

 

 

PHẦN TỰ LUẬN  

Câu hỏi: (5 điểm) 

If a dispute is not settled by agreement between the disputing parties, it will eventually be 

heard and decided by a judge and/or jury in a court. A lawsuit before a court is commonly 

referred to as litigation. In fact, litigation includes all stages before, during and after a trial. 

 

Litigation may be used to resolve a dispute between private individuals, an individual and a 

business, or between two businesses. Litigation sometimes involves disputes between an 

individual or business and a government agency, or between two governmental bodies. 
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In the UK, the majority of pre-trial work is carried out by a solicitor before the case is passed 

on to a barrister, who will represent either the claimant or the defendant during a hearing or a 

trial. In the USA, the same attorney may deal with the case from the time the client first makes 

contact through to the trial and enforcement stages. The steps in between these two stages 

typically include an attempt to reach a settlement before and/or after filing a lawsuit and 

pleadings, entering discovery phase and then proceeding to trial. At the end of a trial, the court 

will deliver a judgment and pass an order, which the winning party’s counsel and/or the court 

may help the winning party to enforce. 

 

Criminal matters are also considered litigation, and many civil litigation lawyers also deal 

with criminal cases, as well as some forms of alternative dispute resolution (ADR). 

 

The term litigation is sometimes used to distinguish lawsuits from ADR methods such as 

negotiation, arbitration, and mediation. If a case goes to arbitration, the disputing parties refer 

it to one or more impartial referees (the arbitrators, arbiters or arbitral tribunal); the parties 

agree to be bound by the referees' decision (e.g. an award for damages). Arbitration is the 

main form of ADR used by businesses. Mediation involves a type of structured meeting with 

the disputing parties and an independent third party who works to help them reach an 

agreement between themselves. In arbitration, a binding decision is imposed by an 

independent third party. With mediation, the role of the third party is to facilitate negotiation 

and agreement between the disputing parties. 

 

Arbitration is often used to resolve commercial disputes, particularly those involving 

international commercial transactions, and it developed historically alongside international 

trade. The arbitral process for resolving disputes under international commercial contracts is 

referred to as international arbitration. Arbitration is also used in some jurisdictions to resolve 

other types of disputes, such as those involving employment-related issues. 

 

Recent years have seen the development of online dispute resolution (ODR). ODR 

proceedings start with the filing of a claim online, followed by proceedings which take place 

over the Internet. 

 

Part 1- Short questions 

1. Which method is generally known as a lawsuit prior to a court? (0.5 điểm) 

2. Who is a barrister in the UK? (0.5 điểm) 

 

True/false  

1. In the UK, prior to a case delivered to a solicitor, pre-trial work is conducted by a 

barrister. (1 điểm) 

2. In mediation, an independent third party can render a binding decision to impose on 

both parties’ enforcement. (0.5 điểm) 

3. Arbitration is a method of ADR, regularly used to solve international commercial 

transactions. (1 điểm) 

4. Online dispute resolution requires that the disputing parties meet in person with the 

arbitrators before a final decision can be made. (1 điểm) 

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM 
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Phần câu 

hỏi 

Nội dung đáp án Thang 

điểm 

Ghi 

chú 

I. Trắc nghiệm 5.0  

Question 1 

– 10 
A 0.25  

II. Tự luận 5.0  

Part 1    

Question 1    

 A lawsuit before a court is commonly referred to as litigation 0.5  

Question 2    

 

In the UK, the majority of pre-trial work is carried out by a 

solicitor before the case is passed on to a barrister, who will 

represent either the claimant1 or the defendant during a hearing 

or a trial 

0.5  

Part 2    

Question 1 False 0.5  

 
In the UK, the majority of pre-trial work is carried out by a 

solicitor before the case is passed on to a barrister 
0.5  

Question 2 False 0.5  

 
With mediation, the role of the third party is to facilitate 

negotiation and agreement between the disputing parties. 
0.5  

Question 3 True 0.5  

 

Arbitration is often used to resolve commercial disputes, 

particularly those involving international commercial 

transactions, and it developed historically alongside international 

trade 

0.5  

Question 4 False 0.5  

 
ODR proceedings start with the filing of a claim online, followed 

by proceedings which take place over the Internet. 
0.5  

 Tổng 10  

 

                               TP. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 4 năm 2024 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 
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                     Nguyễn Thị Yên                                        Lê Hồ Trung Hiếu 

 


